	(Dự thảo)


QUY TRÌNH CANH TÁC LÚA GIẢM CHI PHÍ, 
NÂNG CAO HIỆU QUẢ, THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 
CHO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

I. LÀM ĐẤT
1. Vụ Đông Xuân

a) Cày lật
- Đất không trồng cây vụ đông: Cày lật đất sớm khi đất còn đủ ẩm để vùi cỏ dại, gốc rạ, phơi ải để cải thiện tính chất lý học của đất.

- Đất trồng cây vụ đông: Cày lật phá luống ngay sau khi thu hoạch cây vụ đông, cầy sâu 15 - 20 cm sau đó lồng vùi sơ bộ để vùi các sản phẩm phụ. 

b) Lồng bừa
- Tiến hành lồng bừa trước cấy 5 - 7 ngày.

- Tiến hành lồng bừa đất bằng máy, kết hợp lắp bộ phận trang đất.

- Để lắng bùn sau 1 ngày hoặc qua đêm với chân đất thành phần cơ giới nặng rồi mới tiến hành gieo cấy, chân đất nhẹ cần tiến hành gieo cấy ngay sau lồng đất đạt yêu cầu.
2. Vụ Mùa
- Phay vùi gốc rạ và phun chế phẩm sau khi thu hoạch vụ xuân, cần tiến hành làm đất càng sớm càng tốt.

- Trước khi gieo cấy: Lồng bừa và san phẳng ướt.

- San phẳng ruộng chính xác (áp dụng san phẳng laser) sau thu hoạch vụ mùa, chu kỳ 5 năm/lần (tùy theo điều kiện và địa hình từng vùng).
3. Công nghệ hỗ trợ
 - Một trong những công nghệ chính xác có thể hỗ trợ rất hiệu quả cho cánh đồng lớn là San phẳng laser (LLL). San laser cho phép san phẳng mặt ruộng chính xác, giảm độ nghiên ruộng tối đa theo yêu cầu, tối ưu quản lý nước và cây trồng: https://doi.org/10.1007/s11119-022-09900-8.
- Cày máy: 

+ https://www.youtube.com/watch?v=HxNOhu1nAk0; 

+ https://kubotadailoi.com/may-keo-kubota-mu5702-36.html; 

+ https://www.yanmar.com/media/news/2022/09/30031620/Catalog-EF393T-vi-0922.pdf
- Lồng bừa bằng máy: https://www.youtube.com/watch?v=EpEInEMYtXI
II. HẠT GIỐNG
1. Giống lúa

- Chọn giống được phép lưu hành, có thị trường tiêu thụ tốt, ưu tiên lựa chọn những giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất, chất lượng cao, chống chịu tốt với các điều kiện bất lợi và phù hợp với canh tác của địa phương để gieo cấy tập trung trà xuân muộn và mùa sớm, sử dụng giống cấp xác nhận.

- Sử dụng giống cấp xác nhận để gieo cấy.
- Vùng đất phù sa sông Hồng, sông Thái Bình: Sử dụng giống lúa có khả năng thâm canh cao, chống chịu tốt, chất lượng gạo tốt, phù hợp nhu cầu thị trường.
- Đất phù sa ven biển (vùng mặn, phèn): Sử dụng giống lúa chống chịu phèn mặn, lúa ưu thế lai, lúa chất lượng và lúa đặc sản.  
- Đất phù sa cổ bạc màu: Sử dụng giống lúa có khả năng thích ứng rộng, mức độ thâm canh trung bình.
- Lượng giống sử dụng 30 - 40 kg/ha
2. Xử lý hạt giống và ngâm ủ

Pha nước nóng 54 - 550C (pha tỷ lệ 3 sôi 2 lạnh), sau khi đổ hạt giống vào ngâm trong thời gian thời gian 10 - 15 phút hạt được ngâm tiếp trong nước sạch 18 - 20 giờ tron vụ mùa, 24 - 48 giờ ở vụ xuân, (đối với hạt giống chuyển vụ thì thời gian ngân có thể lâu hơn), trong quá trình ngâm cứ 10 - 12 giờ thay nước một lần, khi hạt giống hút no nước đem rửa hạt giống, đãi sạch để ráo rồi tiến hành ủ. Phương pháp này đơn giản nhất, có tác dụng trừ nấm bệnh và tuyến trùng trên hạt, tạo cho hạt hút nước nhanh.

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ THỜI VỤ GIEO CẤY

1. Gieo mạ, cấy

a) Gieo mạ

- Vụ Xuân:

+ Trà sớm (hạn chế tối đa trà này): Gieo mạ 25/11 năm trước - 5/01, cấy khi mạ 5-6 lá.
+ Trà muộn (tập trung gieo trà này): Gieo mạ 25/01 - 10/02 (gieo tập trung xung quanh tiết lập Xuân), che phủ nylon chống rét cho mạ, cấy khi mạ 2,5 - 3 lá.
- Vụ Mùa:

+ Trà mùa sớm: Gieo 01 - 15/6, cấy khi tuổi mạ 10 - 12 ngày (đối với đất chân thấp, trũng tuổi mạ 15 - 20 ngày).
+ Trà mùa trung: Gieo 15 - 25/6, cấy xong trước 20/7.
- Trà mùa muộn: Gieo 15 - 30/6, cấy khi tuổi mạ 25 - 30 ngày (chủ yếu sử dụng giống lúa có phản ứng ánh sáng ngày ngắn).
b) Cấy

Mật độ cấy 30 - 40 khóm/m2, cấy 2 - 3 dảnh/khóm. 
Lưu ý: 

- Ưu tiên sử dụng mạ khay máy cấy: 
+ Tham khảo tài liệu máy cấy 4 hàng, đi bộ phía sau: https://www.yanmar.com/media/news/2022/09/30031648/Leaflet-AP4-vi-0922.pdf
+ Máy cấy 6 hàng, khoảng cách hàng 30 cm: https://www.yanmar.com/media/news/2022/09/30031646/Catalog-YR60D70D-vi-0922.pdf.
- Sổ tay giới thiệu và hướng dẫn máy cấy trong Tài liệu các thực hành sản xuất tốt cho Việt Nam:  

https://drive.google.com/file/d/1EkEXqIiweOHW7MU8pId4NE99G7cYHiS_/view?usp=sharing.
2. Gieo sạ

- Chỉ áp dụng cho vùng chủ động tưới tiêu.

- Ưu tiên sử dụng máy sạ chính xác như sạ hàng và sạ cụm.
- Thời điểm sạ: 

+ Vụ xuân: Gieo 10 - 20/02 (chỉ áp dụng cho trà xuân muộn).

+ Vụ mùa: Gieo 10 - 20/6.
Lưu ý: Có thể sử dụng máy sạ hàng hoặc máy sạ cụm theo hướng dẫn:

https://www.youtube.com/watch?v=_mKBAngr9jE;

https://www.youtube.com/watch?v=ytz9o9oRmkI.
IV. CHĂM SÓC
1. Quản lý nước 
- Giai đoạn làm đất trước khi gieo cấy: Cần đảm bảo ngập mặt ruộng 3 - 5 cm (đủ nước cho làm đất).

- Giai đoạn sau khi sạ, cấy đến bắt đầu đẻ nhánh: Tuần đầu tiên sau sạ, cấy: Giữ mực nước từ bão hòa đến cao khoảng 1 cm, sau đó giữ mực nước cao khoảng 1 - 3 cm cho lúa sạ hoặc 3 - 5 cm cho lúa cấy
Giữ liên tục cho đến lúc bón phân lần 2 (khoảng 20 - 25 ngày sau sạ, gieo, lúa đạt 4 - 5 lá) để hạn chế mọc mầm của các loài cỏ.

- Giai đoạn đẻ nhánh đến trước đứng cái làm đòng: Giai đoạn từ 25 - 40 ngày: Chỉ cần nước vừa đủ, tiến hành tưới khô - ướt xen kẽ. Chỉ tưới lên 3 - 5 cm, khi lớp nước thấp hơn mặt ruộng 10 - 12 cm (khi ruông bắt đầu có hiện tượng nẻ chân chim).

- Giai đoạn lúa đứng cái làm đòng đến khi trỗ: Cần bơm nước vào ngập 3 - 5 cm trước khi bón phân. Sau khi bón đón đòng 7 - 10 ngày tiến hành rút nước phơi ruộng từ 7 - 10 ngày (ruộng vừa cạn thì tưới lại lớp nước 5 cm để duy trì độ ẩm).
- Giai đoạn lúa trỗ: Trước khi lúa trỗ khoảng 7 – 10 ngày cho đến lúc lúa chín sữa cần giữ cho ruộng đủ ẩm, nước trên mặt ruộng (3 - 5 cm), ruộng vừa cạn thì tưới lại.
- Giai đoạn lúa chín sữa đến thu hoạch: Nước từ bằng mặt đến thấp hơn mặt ruộng 15 cm. Rút nước 10 ngày trước khi thu hoạch (khi bông lúa chín đỏ đuôi).
* Lưu ý: 

- Áp dụng kỹ thuật ở vùng chủ động tưới tiêu và hệ thống thủy lợi đã hoàn thiện.
- Không áp dụng kỹ thuật “Tưới ướt khô xen kẽ” ở vùng đất nhiễm phèn mặn.
- Đối với vụ mùa, chủ động rút nước cuối vụ.
- Tham khảo kỹ thuật quản lý nước “Tưới ướt khô xen kẻ” trong Tài liệu các thực hành sản xuất tốt cho Việt Nam:

https://drive.google.com/file/d/1EkEXqIiweOHW7MU8pId4NE99G7cYHiS_/view?usp=sharing.

2. Bón phân
Bón phân theo nguyên tắt 4 đúng (chủng loại, liều lượng, thời điểm, phương pháp).

Một số lưu ý khác sử dụng phân bón: 
- Tăng cường sử dụng phân hữu cơ, tái sử dụng phụ phẩm theo kinh tế tuần hoàn.

- Sử dụng NPK chuyên dùng, phân nhả chậm có kiểm soát.

- Bón phân nặng đầu, nhẹ cuối.

- Sử dụng bảng so màu lá lúa.

- Đối với lúa lai, đạm và kali tăng 10% so với lúa thuần.

- Khi lúa bị ngộ độc hữu cơ:  
+ Rút nước cạn ruộng để khô 2 - 3 ngày (nứt chân chim), làm cỏ sục bùn;
+ Bón lân, vôi;

+ Ngừng bón phân N qua gốc và bón bổ sung phân qua lá.

- Đối với vụ xuân: 

+ Khi rét đậm, rét hại kéo dài sau cấy:không bón đạm, tăng cường K, bổ sung các loại phân qua lá. 

+ Trường hợp thời tiết ấm, có nguy cơ trỗ sớm,  cần bón bổ sung 10 - 15% đạm (25 - 30kg urea/ha).
* Lưu ý: Quản lý dinh dưỡng theo vùng chuyên biệt (SSNM) đã được IRRI phát triển và thực hiện trong hơn 60 năm, đặc biệt là ở Đông Nam Á. Ngoài ra, SSNM sẽ được bối cảnh hóa và tối ưu hóa với sự tích hợp của Quản lý cây lúa (RCM), một công cụ có thể mở rộng để hỗ trợ SSNM, tích hợp cơ sở dữ liệu hiện có và các công cụ bổ sung có sẵn tại Việt Nam bao gồm CS-MAP, bản đồ AWD và bản đồ đất để giảm lạm dụng và sử dụng sai phân bón.
a) Lượng phân bón:

Bón phân hữu cơ: 5 tấn/ha phân chuồng hoai mục hoặc 1- 1,5 tấn/ha phân hữu cơ chế biến (sinh học hoặc vi sinh). Nếu sử dụng phân hữu cơ khoáng, thì cân đối lại lượng N,P,K cho phù hợp. 
Tham khảo qui trình sản xuất phân bón hữu cơ từ rơm:

https://drive.google.com/file/d/1nWr250MYftSs00ZiLL5mkc2qdPiC40bp/view?usp=sharing. 
Vùng đất phù sa cổ bạc màu:
- Vụ xuân: Lượng bón (kg/ha): 80-90 N : 40-50 P2O5 : 70-80 K2O (Trong trường hợp không đủ lượng phân hữu cơ theo khuyến cáo, thì cân đối lại lượng phân vô cơ tương ứng). 

- Vụ mùa: Lượng bón (kg/ha): 70-80 N : 35-45 P2O5 : 60-70 K2O (Trong trường hợp không đủ lượng phân hữu cơ theo khuyến cáo, thì cân đối lại lượng phân vô cơ tương ứng). 

Vùng đất phù sa sông Hồng, phù sa sông Thái Bình:

- Vụ xuân: Lượng bón (kg/ha): 80-90 N : 40–50 P2O5 : 50-60 K2O. (Đối với vùng phù sa sông Thái Bình bón tăng 10 - 15% lượng lân (P)).

- Vụ mùa: Lượng bón (kg/ha): 70-80 N : 35-45 P2O5 : 45-50 K2O.

Vùng đất phù sa phèn mặn ven biển:

- Vụ xuân: Lượng bón (kg/ha: 80-90 N : 40-50 P2O5 : 45-50 K2O.
- Vụ mùa: Lượng bón (kg/ha): 70-80 N : 35-45 P2O5 : 40-45 K2O.

* Lưu ý: Tham khảo Tài liệu các thực hành sản xuất tốt cho Việt Nam: 

https://drive.google.com/file/d/1EkEXqIiweOHW7MU8pId4NE99G7cYHiS_/view?usp=sharing
b) Cách Bón phân
Đất phù sa:

- Bón lót: 100 % hữu cơ, 100% lân, 15 - 20 % đạm, 15 - 20 % Kali. 
- Bón thúc lần 1: Khi lúa bén rễ hồi xanh, 65 - 70% đạm, 20 - 30% Kali

- Bón thúc lần 2: Khi lúa đứng cái lượng phân bón còn lại.

Đất bạc màu: 
- Bón lót: 100 % hữu cơ, 100% lân, 15 - 20 % đạm, 30 - 35 % Kali. 
- Bón thúc lần 1: Khi lúa bén rễ hồi xanh, 65 - 70% đạm, 20 - 25% Kali.

- Bón thúc lần 2: Khi lúa đứng cái lượng phân bón còn lại.

Trường hợp gieo sạ:

- Bón lót: 100 % hữu cơ, 100% lân, 25 - 30 % đạm, 15 - 20 % Kali. 
- Bón thúc lần 1: Khi lúa bén rễ hồi xanh, 55 - 60% đạm, 20 - 30% Kali.

- Bón thúc lần 2: Khi lúa đứng cái lượng phân bón còn lại.

* Lưu ý: Tham khảo Tài liệu các thực hành sản xuất tốt cho Việt Nam: 

https://drive.google.com/file/d/1EkEXqIiweOHW7MU8pId4NE99G7cYHiS_/view?usp=sharing.

3. Quản lý sâu bệnh hại 

Áp dụng Quản lý dịch hại tổng hợp:

- Áp dụng nguyên tắt 4 đúng trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật: đúng thuốc, liều lượng và nồng độ, đúng thời điểm và đúng phương pháp.
- Bám sát và theo dõi chặt chẽ dự tính dự báo các loại sâu bệnh hại ở từng thời điểm do bảo vệ thực vật địa phương thông báo.
- Kết hợp theo dõi kiểm tra nếu phát hiện các loại bệnh hại có nguy cơ lây lan (đạo ôn, khô vằn,...), sâu hại (rầy, sâu cuốn lá,…) trên ruộng thì cần phòng trừ sớm bằng thuốc đặc hiệu.
- Khuyến khích sử dụng thuốc có nguồn gốc sinh học, thảo dược, sử dụng giống kháng.
- Áp dụng công nghệ phun thuốc bảo vệ thực vật bằng bình phun động cơ và máy bay không người lái.
4. Quản lý cỏ dại
Để hạn chế cỏ dại, cần áp dụng tổng hợp các biện pháp như: Cày lật đất sớm sau thu hoạch, san phẳng ruộng, làm đất kỹ, không để ruộng khô sau cấy khi lúa còn non. Làm cỏ sục bùn sau cấy 6 - 7 ngày kết hợp bón phân thúc lần 1 trước khi bón thúc lần 2, nếu ruộng có cỏ thì làm cỏ lần 2.
Sử dụng thuốc trừ cỏ hợp lý và theo đúng hướng dẫn trên bao bì
* Lưu ý: Tham khảo Tài liệu các thực hành sản xuất tốt cho Việt Nam: 

https://drive.google.com/file/d/1EkEXqIiweOHW7MU8pId4NE99G7cYHiS_/view?usp=sharing. 

Vào một số thông tin: Rice Doctor Weed Identification tool
5. Quản lý sinh vật gây hại khác
- Các đối tượng chính: Ốc bươu vàng, chuột,…
- Phương pháp: Theo phương pháp Quản lý dịch hại tổng hợp.

+ Đối với chuột: sử dụng biện pháp rào cản kết hợp bẫy cây trồng (trap barier system + Trapping crop: TBS + TC). TBS+TC có tuổi lúa sớm hơn so với lúa đại trà từ 30 – 40 ngày; Các biện pháp phòng trừ chuột hại phải mang tính cộng đồng cao, toàn dân diệt chuột, phòng trừ liên tục, áp dụng nhiều biện pháp khác nhau các biện pháp thủ công (bẫy chuột, hun khói, bắt bằng lưới sau thu hoạch lúa), sinh học, hoá học.

+ Đối với ốc bươu vàng:  Áp dụng tổng hợp nhiều biện pháp; Sử dụng thuốc diệt OBV có nguồn gốc sinh học và thảo mộc. Sử dụng thuốc theo nguyên tắc 4 đúng, tuân thủ hướng dẫn trên bao bì.
* Lưu ý: Tham khảo Tài liệu các thực hành sản xuất tốt cho Việt Nam: 

https://drive.google.com/file/d/1EkEXqIiweOHW7MU8pId4NE99G7cYHiS_/view?usp=sharing. 

Vào một số thông tin: Rice Doctor Weed Identification tool.
V. THU HOẠCH VÀ SAU THU HOẠCH

1. Thời điểm thu hoạch
Khi có 80 - 85% số hạt có màu vàng rơm.
2. Máy thu hoạch lúa
Sử dụng máy gặt đập liên hợp cho khâu thu hoạch. Công nghệ này với các khâu cắt, tách hạt (đập, tuốt), làm sạch, vào bao trong cùng một máy, làm việc nhanh, đáp ứng kịp thời yêu cầu thu hoạch đồng loạt có thể giúp giảm đáng kể tổn thất trong và sau thu hoạch do tránh thất thoát, đặc biệt là tránh tổn thất trong quá trình vận chuyển giữa các công đoạn cắt và tách hạt cũng như thu hoạch trễ.
3. Phơi hoặc sấy khô
Lúa cần phải được phơi, sấy trong vòng 24 giờ sau khi thu hoạch. 
Phơi, sấy đạt ẩm độ 14% cho lúa thương phẩm và 12% cho lúa giống. 
Nên sử dụng các công nghệ sấy như:
- Sấy tĩnh vỉ ngang đảo chiều không khí sấy, năng suất có thể từ 4 - 30 tấn/mẻ. Nhiệt độ không khí sấy lần lượt nằm trong khoảng 42 - 45oC đối với sấy lúa thương phẩm và 40 - 42oC đối với sấy giống.
- Hệ thống sấy hai giai đoạn, bao gồm sấy tầng sôi và sấy tháp tuần hoàn phù hợp với quy mô công nghiệp. Lúa ướt được sấy khô bằng máy sấy tầng sôi ở giai  đoạn 1, thường để giảm 2 - 4% độ ẩm và làm sạch hạt , sau đó sấy tháp tuần hoàn ở giai đoạn 2 đến khi đạt ẩm độ yêu cầu,  đủ tiêu chuẩn bảo quản (thường là 14% với lúa thương phẩm). 
4. Bảo quản lúa
Lúa đưa vào bảo quản phải đạt dưới 14% (lúa ăn) và 12% ẩm độ (giống).

Lúa được làm sạch trước khi bảo quản.

Kho, silo, bồn, hay bao chứa lúa bảo quản phải được làm sạch, khử trùng trước khi cho lúa vào để tránh mầm bệnh và trứng côn trùng.
Không được chứa các chất hoá học và các sản phẩm không sạch như phân bón vô cơ, hữu cơ, thuốc trừ sâu, ... cùng với lúa hay gạo trong kho bảo quản, tránh nhiễm độc và mầm bệnh.  
Chất lúa trong kho phải đúng tránh tăng nhiệt độ trong đống lúa, tránh đọng sương làm tăng ẩm độ gây mốc, xuống mùa, gẫy gạo, ... Một số chú ý như tránh chất bao lúa chạm vào vách kho; cây (đống bao) lúa phải được đặt trên bệ gỗ thông thoáng. Một cây (đống) lúa với các bao sát nhau thường không được cao quá 2,5 m để bảo đảm thông thoáng.   
* Lưu ý: Tham khảo tài liệu Cơ giới hoá và Sau thu hoạch:
https://drive.google.com/file/d/1zq7EmFPqRHLyupixOsEaGA0uRIrQM1As/view?usp=sharing.

VI. QUẢN LÝ RƠM RẠ

- Không đốt rơm rạ.

- Không vùi rơm rạ thô trong ngập nước.

- Thu rơm ra khỏi đồng và sử dụng để sản xuất các sản phẩm từ rơm như nấm rơm, thức ăn cho bò, phân bón sinh học, nhựa sinh học, …
- Tối đa tuần hoàn nguyên liệu trong sản xuất, chỉ còn chính phẩm trong sản xuất nông nghiệp. 
- Đối với gốc rạ, nên cày vùi trong điều kiện ruộng không bị ngập, có áp dụng chế phẩm sinh học để tăng phân huỷ.
Tham khảo tài liệu về xứ lý rơm rạ bền vững:
https://drive.google.com/file/d/1zq7EmFPqRHLyupixOsEaGA0uRIrQM1As/view?usp=sharing
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